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PHỤ LỤC
Danh mục các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022)

	TT
	Tên dự án
	Chiều dài dự kiến (km)
	Quy mô
	Sơ bộ tổng mức đầu tư  
(tỷ đồng)
	Hình thức

đầu tư

	
	
	
	Số làn xe
	Cấp đường  ô tô cao tốc
	
	

	1
	Bãi Vọt - Hàm Nghi
	36
	4
	80 - 120
	7.403
	Đầu tư công

	2
	Hàm Nghi - Vũng Áng
	54
	4
	80 - 120
	10.185
	Đầu tư công

	3
	Vũng Áng - Bùng
	58
	4
	80 - 120
	11.785
	Đầu tư công

	4
	Bùng - Vạn Ninh
	51
	4
	80 - 120
	10.526
	Đầu tư công

	5
	Vạn Ninh - Cam Lộ
	68
	4
	80 - 120
	10.591
	Đầu tư công

	6
	Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
	88
	4
	80 - 120
	20.898
	Đầu tư công

	7
	Hoài Nhơn - Quy Nhơn
	69
	4
	80 - 120
	12.544
	Đầu tư công

	8
	Quy Nhơn - Chí Thạnh
	62
	4
	80 - 120
	12.298
	Đầu tư công

	9
	Chí Thạnh - Vân Phong
	51
	4
	80 - 120
	10.601
	Đầu tư công

	10
	Vân Phong - Nha Trang
	83
	4
	80 - 120
	12.906
	Đầu tư công

	11
	Cần Thơ - Hậu Giang
	37
	4
	80 - 120
	9.768
	Đầu tư công

	12
	Hậu Giang - Cà Mau
	72
	4
	80 - 120
	17.485
	Đầu tư công

	Tổng cộng
	729
	
	146.990
	


